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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2354801024429 BảoNguyễn Văn Gia 09/09/2008 7 9.0 6.0 8.0 7.8 1

2354801024430 CảnhNguyễn Văn 06/03/2008 9 9.0 8.0 8.0 8.2 2

2354801024431 DuyCao Khánh 25/03/2008 7 9.0 7.0 8.0 7.9 3

2354801024435 HanhNguyễn Nhựt 10/12/2006 8 7.0 7.0 7.5 7.4 4

2354801024436 HiểnPhạm Thanh 06/06/2008 8 8.0 7.0 7.0 7.2 5

2354801024437 HuyTrần Bảo 26/02/2008 7 9.0 7.0 8.5 8.2 6

2354801024438 KhánhLương Văn 23/11/2008 7 9.0 7.0 7.0 7.3 7

2354801024439 KiệtVõ Tuấn 14/08/2008 7 8.0 7.0 7.0 7.2 8

2354801024440 KimTrần Nguyễn Thiên 11/07/2008 9 9.0 8.0 9.0 8.8 9

2354801024442 LinhNguyễn Khánh 18/02/2008 7 8.0 7.0 7.0 7.2 10

2354801024443 LyNguyễn Ngọc Cẩm 28/10/2008 7 7.0 6.0 7.0 6.8 11

2354801024444 MyNguyễn Thị Kiều 01/11/2008 7 7.0 7.0 7.5 7.3 12

2354801024445 NamNguyễn Hoài 13/09/2008 8 8.0 7.0 7.5 7.5 13

2354801024446 NgọcLê Khánh 01/02/2008 6 6.0 7.0 7.0 6.8 14

2354801024447 NgọcNguyễn Thị Hồng 10/09/2008 7 8.0 7.0 8.0 7.8 15

2354801024448 NhiVõ Thị Thúy 29/11/2008 7 6.0 8.0 7.0 7.0 16

2354801024449 PhátLê Bảo 03/09/2008 7 9.0 7.0 7.5 7.6 17

2354801024451 ĐoànĐào Văn 06/10/2007 7 9.0 7.0 8.0 7.9 18

2354801024453 ThanhNguyễn Bảo Kim 04/05/2008 8 7.0 7.0 7.0 7.1 19

2354801024455 ThưNguyễn Minh 04/09/2008 6 6.0 7.0 7.0 6.8 20

2354801024457 TrânVõ Thị Huyền 21/06/2008 8 9.0 9.0 8.0 8.3 21

2354801024458 TrọngNguyễn Bảo 13/10/2008 8 9.0 7.0 8.5 8.3 22

2354801024459 TrungThái Minh 29/01/2008 8 8.0 8.0 8.0 8.0 23

2354801024460 VyLê Triệu 20/11/2008 7 8.0 7.0 7.0 7.2 24
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